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PHỤ LỤC
CÁC KHOẢN THU CÓ QUY ĐỊNH MỨC TRẦN
(Kèm theo Tờ trình số 128 /TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


	TT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Mức thu
	Ghi chú (thuyết minh)

	
	
	
	Trẻ Mầm non
	Học sinh Tiểu học
	Học sinh Trung học cơ sở
	Học sinh Trung học phổ thông
	Học sinh học văn hóa tại TT GDTX, TT GDNN-GDTX
	

	1
	Photocopy đề kiểm tra định kỳ
	Đồng/học sinh/năm học
	Không
	Lớp 1, lớp 2: 4.000; Lớp 3: 8.000; Lớp 4, lớp 5: 24.000
	100.000
	100.000
	80.000
	Lớp 1, lớp 2: Photocopy đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt cuối học kỳ I và cuối năm học là 4.000 đồng (gồm: 2 tờ giấy, giá 500 đồng/tờ, 2 môn, 2 lần kiểm tra).

Lớp 3: Photocopy đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ, Tin học cuối học kỳ I và cuối năm học là 8.000 đồng (gồm: 2 tờ giấy, giá 500 đồng/tờ, 4 môn, 2 lần kiểm tra).
Lớp 4, lớp 5: Photocopy đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt giữa học kỳ là 6.000 đồng (gồm: 3 tờ giấy, giá 500 đồng/tờ, 2 môn, 2 lần kiểm tra); Photocopy đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học, Lịch sử và Địa lý cuối học kỳ I và cuối năm học là 18.000 đồng (gồm: 3 tờ giấy, giá 500 đồng/tờ, 6 môn, 2 lần kiểm tra).

Đối với trung học, GDTX: Số lần kiểm tra 4 lần/môn/năm. Số giấy cho 1 bài kiểm tra: 6 tờ. Số tiền: 4 x 5 tờ x 500 đ/tờ = 10.000 đồng/môn/năm.

 Trung học kiểm tra 10 môn; GDTX kiểm tra 8 môn.

	2
	Mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Thi tuyển vào 10
	Đồng/học sinh/môn
	Không
	Không
	Không
	80.000 
	Không
	Tính theo số liệu đã chi kỳ thi trước do NSNN chi trả (333 trđ/1394 hs dự thi/3 môn); định mức chi theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh.

	-
	Phúc khảo thi tuyển vào lớp 10
	Đồng/học sinh/môn
	Không
	Không
	Không
	40.000 
	Không
	Tính bằng 50% thi tuyển.

	-
	Xét tuyển vào lớp 10
	Đồng/học sinh (trẻ)
	Không
	Không
	Không
	15.000
	15.000
	Chi trả tiền kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu, xét duyệt, ra đề khảo sát, VPP, nước uống.

	3
	Học thêm ngoài chương trình chính khóa, ôn thi vào THPT, ôn luyện thi tốt nghiệp THPT, đại học (học sinh có nhu cầu)
	Đồng/học sinh/tiết
	Không
	Không
	7.000
	7.000
	Không
	Thực hiện Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm, từ 2012 đến nay các trường trên địa bàn tỉnh thực thu 6.000-6.500 đ/tiết. Mức dự thảo đề xuất là 7.000 đồng (do yếu tố tăng mức mức lương cơ sở và trượt giá).

	4
	Học phí học nghề phổ thông (học sinh THCS có nhu cầu)
	Đồng/học sinh/tiết
	Không
	Không
	7.000
	Không
	Không
	Áp dụng bằng mức dạy thêm ở mục 3.

	5
	Coi thi nghề phổ thông (học sinh có nhu cầu)
	Đồng/học sinh/đợt
	Không
	Không
	60.000
	60.000
	60.000
	Tính theo số liệu đã chi kỳ thi trước (259 trđ/3925 hs dự thi). định mức chi theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh.

	6
	Trông giữ xe (học sinh có nhu cầu và loại xe phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật)
	Đồng/lượt hoặc Đồng/học sinh/ 
	-
	(Học sinh lớp 4, lớp 5) Xe đạp: 500 đồng /lượt hoặc 8.000 đồng /tháng
	Xe đạp, xe đạp điện: 500 đồng /lượt hoặc 8.000 đồng /tháng; xe máy điện: 1.000 đồng /lượt hoặc 16.000 đồng /tháng
	Xe đạp, xe đạp điện: 500 đồng /lượt hoặc 8.000 đồng /tháng; Xe máy, xe máy điện: 1.000 đồng /lượt hoặc 16.000 đồng /tháng
	Xe đạp, xe đạp điện: 500 đồng /lượt hoặc 8.000 đồng/tháng; Xe máy, xe máy điện: 1.000 đồng /lượt hoặc 16.000 đồng /tháng
	Bằng mức thu theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án giá dịch vụ trông giữ xe tại các trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đang áp dụng).


